TUẦN 10: Chủ đề nhánh 2: NHÓM THÚ: CON CHÓ, CON MÈO
(Thời gian thực hiện: Từ ngày 10/11/2025 đến ngày 14/11/2025)
Thứ hai, ngày 10 tháng 11 năm 2025
I. ĐÓN TRẺ, CHƠI, TD SÁNG
- Đón trẻ vào lớp, trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ.
- Nhắc nhở trẻ cất đồ dùng đúng nơi quy định, trò chuyện cùng trẻ về chủ đề. 
- Cô trò chuyện cùng trẻ về những con vật nhóm thú: Chó, mèo,….
- Cho trẻ đến góc chơi theo ý thích, xem tranh ảnh liên quan đến chủ đề
- Giáo dục: Trẻ biết giữ gìn đồ dùng đồ chơi, khi chơi xong phải cất đồ vào đúng nơi quy định
- Điểm danh số trẻ đi học, nghỉ học, ăn cơm tại lớp.
- Thể dục sáng tuần:  Bài “Mèo con
Khởi động: Cô và trẻ làm mèo mẹ, mèo con đi dạo quanh lớp
Động tác1: Mèo con vươn vai.
Hai tay thả xuôi. Nhịp 1, hay tay giơ lên cao, kiễng gót chân. Nhịp 2, Hạ tay xuống về tư thế chuẩn bị.
Động tác 2: Mèo uốn lưng.
Hai tay thả xuôi. Nhịp 1, cúi người hai tay chạm đất. Nhịp 2, ngẩng lên về tư thế ban đầu.
Động tác 3: Mèo bắt bướm.
Đứng tự nhiên hai tay thả xuôi, sau đó nhảy bật lên hai tay vỗ vào nhau.
* Hồi tĩnh: các chú mèo đi tắm nắng nhẹ nhàng
II. HOẠT ĐỘNG CHƠI – TẬP CÓ CHỦ ĐỊNH
Lĩnh vực: Phát triển nhận thức
                                         Nhận biết: Con Chó, con Mèo.
1. Mục đích - Yêu cầu:
1.1. Kiến thức: 
- Trẻ nhận biết tên gọi và một số đặc điểm của con chó, con mèo. 
1.2: Kỹ năng: 
- Trẻ nói được một số đặc điểm nổi bật của con chó, con mèo. 
1.3: Thái độ: 
- Giáo dục trẻ yêu quý, bảo vệ các con vật nuôi.
2. Chuẩn bị:
2.1. Đồ dùng của cô:
- Tranh  con chó, con mèo. Nhạc bài hát “Gà trống, mèo con và cún con”
- 1 rồ đồ chơi con chó, con mèo, xốp ngồi, sắc xô.
2.2. Đồ dùng của trẻ: 
- Mỗi trẻ 1 rổ đồ chơi con chó, con mèo.(Tranh lô tô con chóm con mèo)
3. Hướng dẫn:
	Hoạt động của cô.
	Hoạt động của trẻ.

	1. Ổn định tổ chức: 
- Cô giả tiếng chó sủa, mèo kêu hỏi trẻ: 
+ Cô vừa bắt trước tiếng con gì kêu?
- Cô cho trẻ bắt trước tiếng kêu của con chó, con mèo 2-3 lần.
2. Nội dung:
2.1. HĐ1: NB: Con chó 
* Cô đưa tranh con chó ra giới thiệu tên và một số đặc điểm. Sau đó hỏi trẻ: Cô có tranh con gì đây?  Chó sủa như thế nào?
- Cho tập thể phát âm “Con chó” 2-3 lần 
- Cô cho từng trẻ phát âm “Con chó”
- Cô cho trẻ bắt trước tiếng chó sủa 1- 2 lần.
- Cô chỉ từng bộ phận và hỏi trẻ: 
+ Con gì đây? 
+ Con chó có cái gì đây? (Cô chỉ vào đầu, tai, chân, đuôi)
+ Chó kêu như thế nào? Chó thuộc nhóm con gì?
2.2. HĐ2: NB: Con mèo 
* Cô đưa tranh con mèo ra giới thiệu tên và một số đặc điểm và hỏi trẻ: Tranh con gì đây? Mèo kêu như thế nào? Mèo thuộc nhóm con thú!
- Tập thể phát âm “Con mèo” 2-3 lần.
- Cô cho trẻ bắt trước tiếng kêu của nó 1-2 lần.
- Cô chỉ và hỏi cá nhân trẻ: 
+ Con gì đây ?.
+ Mèo có 2 cái gì đây?  (tai mèo đâu?...)
+ Mèo kêu như thế nào? Mèo thuộc nhóm con gì?
- Giáo dục: Con chó, con mèo thuộc nhóm con thú và được nuôi trong gia đình, chó biết coi nhà, mèo biết bắt chuột vì vậy các con phải biết yêu quý các con vật nuôi trong gia đình.
2.3. HĐ3: Trò chơi tìm nhanh nói đúng.
- Cô đưa con chó, con mèo ra và yêu cầu 1-2 trẻ lên chỉ và gọi tên theo yêu cầu của cô. 
- Cô phát rổ đồ chơi cho trẻ chọn con chó, con mèo theo yêu cầu của cô 2-3 lần. Khuyến khích trẻ nói theo cô con chó, con mèo
- Nhận xét và khen trẻ.
3. Kết thúc: Cô cùng trẻ hát bài “Gà trống, mèo con và cún con” đi ra ngoài. 
	
- Trẻ lắng nghe và trả lời

- Trẻ bắt trước theo cô.


- Trẻ quan sát.
- Trẻ trả lời.
- Trẻ trả lời.
- Cả lớp phát âm.
- Từng trẻ phát âm.
- Trẻ làm tiếng chó sủa.

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời
- Nhóm con thú.


- Trẻ trả lời.
- Trẻ trả lời.
- Cả lớp phát âm.
- Trẻ làm tiếng chó sủa.
- Từng trẻ phát âm.
- Trẻ trả lời.


- Trẻ lắng nghe.


- Nhóm con thú
- Trẻ lên chỉ theo yêu cầu của cô.
- Trẻ chọn theo yêu cầu của cô.
- Trẻ nói theo cô.
- Trẻ lắng nghe.

- Trẻ hát cùng cô.


III. HOẠT ĐỘNG GÓC.
- Góc hoạt động với đồ vật: Xếp chuồng cho các con vật.  
- Góc nghệ thuật: Tô màu tranh con chó, con mèo (VĐTN bài Rửa mặt như mèo)
- Góc thao tác vai: Chơi với búp bê: bế búp bê cho búp bê ngủ
- Góc vận động: Lăn bóng, tung bóng.
IV. HOẠT ĐỘNG CHIỀU
1. HĐVĐV: Xếp nhà cho các con vật
1.1. Kiến thức:
- Trẻ biết cách cầm  khối gỗ bằng 2 đầu ngón tay và xếp khối vuông xuống dưới rồi xếp khối tam giác lên trên khối vuông thành nhà cho con vật.
1.2: Kỹ năng: 
- Rèn luyện cho trẻ sự tập chung chú ý và sự khéo léo của đôi tay.
1.3: Thái độ: 
- Giáo dục trẻ biết chăm sóc và bảo vệ các con vật.
2. Chuẩn bị:
2.1: Đồ dùng của cô: 
- Mô hình nhà các con vật, rổ nhựa,  khối gỗ hình vuông, khối gỗ hình tam giác.
2.2: Đồ dùng của trẻ
- Mỗi trẻ một rổ đồ chơi có khối gỗ vuông, khối gỗ hình tam giác.
 3. Hướng dẫn:
3.1. Ổn định:
- Cho trẻ hát bài: “Rửa mặt như mèo”
- Cô hỏi: + Cô con mình vừa hát bài gì?
	     + Trong bài hát nói về con gì?
3.2. Nội dung:
* Cô đưa ngôi nhà mẫu ra giới thiệu và hỏi trẻ: 
- Cô có gì đây? 
- Ngôi nhà xếp bằng gi?. 
- Có mầu gi?...
* Cô làm mẫu.
- Cô xếp mẫu lần 1: Không phân tích.
+ Cô đã xếp được gi?
+ Ngôi nhà này mầu gì?  
- Cô xếp mẫu lần 2: Cô phân tích: Muốn xếp được ngôi nhà cô cầm khối gỗ vuông bằng 2 đầu ngón tay (Ngón trỏ và ngón tay cái) cô đặt xuống sàn nhà làm thân nhà, sau đó cô cầm khối gỗ tam giác cô đặt chồng lên khối vuông làm mái nhà thế là cô đã xếp được ngôi nhà cho con gà, con vịt rồi đấy. 
- Cô hỏi: 
+ Cô vừa xếp được cái gì?
+ Cho ai?
- Trẻ thực hiện.
- Cô phát rổ đựng các khối gỗ cho trẻ xếp. Trong khi trẻ xếp, cô quan sát và nhắc trẻ xếp ngay ngắn.
+ Cô hỏi: Con đang xếp cái gì?. Cho ai?..
+ Trẻ nào chưa biết xếp cô có thể giúp trẻ để trẻ tạo ra sản phẩm 
- Giáo dục trẻ biết chăm sóc và bảo vệ các con vật, khi chơi không tranh đồ chơi, không ném đồ chơi vào bạn.
*Kết thúc: 
- Nhận xét sản phẩm và cho trẻ cất đồ chơi đúng nơi quy định.
2. Vệ sinh, trả trẻ
- Vệ sinh trẻ sạch sẽ. 
- Đầu tóc, quần áo gọn gàng
- Kiểm tra đồ dùng cá nhân
- Trả trẻ đúng giờ.
- Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe, học tập của trẻ.

Thứ ba, ngày 11 tháng 11 năm 2025
I. ĐÓN TRẺ, CHƠI
- Đón trẻ vào lớp, trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ.
- Nhắc nhở trẻ cất đồ dùng đúng nơi quy định, trò chuyện cùng trẻ về chủ đề. 
- Cô trò chuyện cùng trẻ về những con vật sống trong gia đình: Chó, mèo,….
- Cho trẻ đến góc chơi theo ý thích, xem tranh ảnh liên quan đến chủ đề
- Giáo dục: Trẻ biết giữ gìn đồ dùng đồ chơi, khi chơi xong phải cất đồ vào đúng nơi quy định
- Điểm danh số trẻ đi học, nghỉ học, ăn cơm tại lớp.
- Thể dục sáng: (Theo tuần 2+4)
II. HOẠT ĐỘNG CHƠI – TẬP CÓ CHỦ ĐỊNH
Lĩnh vực: Phát triển thể chất
Đề tài: Vận động: Ngồi lăn bóng bằng 2 tay
TCVĐ: Mèo và chim sẻ
1. Mục đích - Yêu cầu:
1.1.Kiến thức:
- Trẻ biết dùng sức mạnh và sự khéo léo của đôi bàn tay để lăn bóng về trước
1.2. Kỹ năng:
- Rèn kỹ năng sự khéo léo của đôi bàn tay và khả năng định hướng cho trẻ.
1.3. Thái độ:
- Giáo dục trẻ rèn luyện thể dục thể dục thể thao, cho cơ thể khỏe mạnh.
2. Chuẩn bị:
2.1. Đồ dùng của cô:
- Rổ đựng 4 - 5 quả bóng, thảm trải nhà.
- Nhạc nhẹ tập thể dục 
2.2. Đồ dùng của trẻ
- Trang phục gọn gàng, sạch sẽ
- Rổ đựng bóng đủ cho trẻ chơi.
3. Hướng dẫn:
	Hoạt động của cô.
	Hoạt động của trẻ.

	1. Ổn định tổ chức
- Cô trò chuyện với trẻ về các con vật nuôi trong gia đình và ích lợi của chúng đối với cơ thể con người và ngoài việc ăn uống ra thì các con phải thường xuyên tập thể dục thể thao để có sức khỏe tốt. 
- Giáo dục trẻ rèn luyện thể dục thể dục thể thao, cho cơ thể khỏe mạnh.
- Cô kiểm tra sức khoẻ trẻ: Thế hôm nay có bạn nào bị đau tay đau chân không! 
2. Nội dung :
2.1. HĐ1: Khởi động: Cô cho trẻ đi bình thường, nhanh dần, dừng lại và về ghế ngồi.
2.2. HĐ2: VĐCB: Ngồi lăn bóng bằng 2 tay
- Cô làm mẫu lần 1 không phân tích.
- Cô làm mẫu lần 2: Từ chỗ ngồi cô đứng lên đi đến vạch xuất phát cô lấy một quả bóng trong rổ, sau đó cô ngồi xuống tách 2 chân chân chữ v, 2 tay giữ bóng sát đất, dùng sức của tay đẩy mạnh bóng về phía trước. Sau đó cô đứng lên và đi về ghế ngồi của mình cô ngồi. Cô hỏi trẻ cô vừa vận động bài gì?
- Trẻ thực hiện:
+ Ai có thể lăn giỏi như cô nào!
+ Cô mời 1 trẻ thực hiện và nói tên vận động. 
+ Lần lượt từng trẻ tập 2-3 lần.
+ Nhóm 2-3 trẻ tập.
+ Cô chú ý sửa sai cho trẻ khuyến khích động viên trẻ thực hiện.   
+ Hỏi trẻ: Các con vừa tập bài gì?
+ Cô cho 1 trẻ khá nhất lên tập lại 1 lần củng cố bài.
2.3. HĐ3: TCVĐ: Mèo và chim sẻ
- Cô gt tên TC, nói cách chơi
- Cô cho trẻ chơi 2 -3 lần và nhận xét sau mỗi lần chơi.
- Hỏi trẻ : Các con vừa chơi trò chơi gì ?
2.3. HĐ4: Hồi tĩnh.
Cô cho trẻ đi nhẹ nhàng 1,2 vòng.
3. Kết thúc: Cô nhận xét cho trẻ ra chơi
	
- Trẻ trò chuyện cùng cô.


- Trẻ lắng nghe.


- Trẻ trả lời.


- Trẻ đi theo cô.

 - Trẻ quan sát.

- Trẻ chú ý lắng nghe và quan sát cô làm.

- Trẻ trả lời.

- Trẻ trả lời.
- Trẻ thực hiện 
- Từng trẻ thực hiện. 
- Nhóm thực hiện.


- Trẻ trả lời.
- Trẻ thực hiện. 


- Trẻ chơi TCVĐ
- Trẻ trả lời.

- Trẻ đi cùng cô.
- Trẻ ra chơi.


III. HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM. 
1. Đề tài: Bé trải nghiệm nhặt lá cây rụng
1.1. Mục đích - yêu cầu
* Kiến thức: 
- Trẻ biết nhặt lá cây rụng trên sân, biết chơi trò chơi cùng cô giáo và các bạn.
* Kỹ năng: 
- Luyện kỹ năng quan sát, rèn sự khéo léo nhanh  nhẹn  và tính kiên trì cho trẻ
-  Trẻ hứng thú tham gia trải nghiệm cùng cô và bạn.
* Thái độ: Ngoan ngoãn vâng lời khi cô giáo cho ra sân chơi không được xô đẩy nhau, không tranh giành đồ chơi của nhau và nhớ không vất rác bừa bãi đúng nơi quy định các con nhớ chưa nào.
1.2. Chuẩn bị:
* Đồ dùng của cô: Lá  cây, chiếu ngồi, bài hát, rổ, quang cảnh sân trường cho trẻ nhặt lá 
* Đồ dùng của trẻ: Cháu gọn gàng, tâm thế thoải mái, mỗi trẻ một rổ.
1.3. Hướng dẫn:
a. Ổn định tổ chức:
- Cô kiểm tra sức khỏe 
+ Trước khi đi cô hỏi có bạn nào đau chân tay, hay mệt mỏi không?
b. Nội dung:
* Hoạt động 1: Quan sát lá cây rụng
+ Các con nhìn xem sân trường có gì đây nhỉ?
+ Lá cây có màu gì?
+ Vậy hôm nay cô cháu mình cùng nhặt lá cây để xếp hình nhé!
* Hoạt động 2: Bé trải nghiệm với lá cây
+ Các con ơi chúng  mình vừa được  lá gì đây ?
+ Lá cây này có tên là gì các con có biết không?  Lá cây có màu gì ?
-  Cô hỏi tập thể cá nhân trẻ trả lời
-  Nếu các con chưa biết thì cô sẽ giới thiệu cho các con biết nhé!
-  Từ những chiếc lá cây này các con sẽ tạo ra những gì?
-  Hôm nay cô sẽ dạy các con xếp hình vuông bằng lá cây
-  Cô làm mẫu cho trẻ xem và để trẻ tự làm
-  Cô đi quan sát và đàm thoại giúp đỡ những trẻ gặp khó khăn
+ Các con đang làm gì? Từ những chiếc lá này con đã xếp đươc gì?
+ Vậy để sân trường luôn sạch đẹp thì các con phải làm gì?
+ Giáo dục trẻ biết giữ gìn vệ sinh sạch sẽ không vứt rác bừa bãi mà phải bỏ đúng nơi quy định để làm cho môi trường xanh, sạch đẹp.
c. Kết thúc:
- Cho trẻ dọn đồ dùng.
IV. HOẠT ĐỘNG CHIỀU
1. Dạy trẻ cách xử lý khi bạn lấy, phá đồ chơi.
1.1. Mục đích - Yêu cầu: 
- Trẻ biết những việc nên làm và không nên làm khi bị bạn lấy/phá đồ chơi.
- Biết các chơi vui vẻ hoà đồng cùng bạn, cạnh bạn.
- Trẻ luôn bình tĩnh, biết kiểm soát cảm xúc của mình, chơi hoà đồng với bạn.
1.2. Chuẩn bị:
- Vi deo, ảnh bạn lấy, phá đồ chơicủa các bạn khác.
1.3. Hướng dẫn:
- Cho trẻ xem video, hình ảnh bạn nhỏ tranh dành đồ chơi với các bạn, không cho các bạn khác chơi.
- Hỏi trẻ: + Các bạn đang làm gì?
                + Bạn nhỏ này đang làm gì?
                + Tranh dành đồ chơi là ngoan hay hư?
                + Khi bạn tranh dành đồ chơi thì con làm gì?
- Khi chơi cùng bạn, các con cần phải chia sẻ, chơi vui vẻ cùng bạn, không được tranh dành đồ chơi của nhau. Nếu bạn giằng, ủi tranh đồ chơi không nên cấu hay đánh lại bạn, mà bảo với bạn cho bạn mượn một lát, rồi đến lượt mình chơi. Hoặc cùng nhau chơi đồ chơi đó. Nếu không được có thể nói với cô giáo giúp đỡ.
- Kết thúc: Nhận xét động viên khen trẻ.
2. Vệ sinh, trả trẻ
- Vệ sinh trẻ sạch sẽ. 
- Đầu tóc, quần áo gọn gàng
- Kiểm tra đồ dùng cá nhân
- Trả trẻ đúng giờ.
- Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe, học tập của trẻ.




 Thứ tư, ngày 12 tháng 11 năm 2025
I. ĐÓN TRẺ, CHƠI, TD SÁNG
- Đón trẻ vào lớp, trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ.
- Nhắc nhở trẻ cất đồ dùng đúng nơi quy định, trò chuyện cùng trẻ về chủ đề. 
- Cô trò chuyện cùng trẻ về những con vật nhóm thú: Chó, mèo,….
- Cho trẻ đến góc chơi theo ý thích, xem tranh ảnh liên quan đến chủ đề
- Giáo dục: Trẻ biết giữ gìn đồ dùng đồ chơi, khi chơi xong phải cất đồ vào đúng nơi quy định
- Điểm danh số trẻ đi học, nghỉ học, ăn cơm tại lớp.
- Thể dục sáng: (Theo tuần 2+4)
II. HOẠT ĐỘNG CHƠI – TẬP CÓ CHỦ ĐỊNH
Lĩnh vực: Phát triển ngôn ngữ
Đề tài: Truyện: Mèo thích ăn cá
1. Mục đích - Yêu cầu:
1.1. Kiến thức:
- Trẻ biết tên câu truyện: “Méo thích ăn cá”; tên các nhân vật trong truyện: mèo mẹ, mèo con.
1.2. Kỹ năng:
- Trẻ chú ý lắng nghe cô kể chuyện.
- Rèn cho trẻ trả lời một số câu hỏi của cô, rõ ràng, mạch lạc.
1.3. Thái độ:
- Giáo dục trẻ biết cảm ơn khi được người khác cho quà.
2. Chuẩn bị:
2.1. Đồ dùng của cô: 
- Ti vi, que chỉ, tranh nội dung câu chuyện.
- Nhạc bài hát: Rửa mặt như mèo.
2.2. Đồ dùng của trẻ: 
- Ghế đủ cho trẻ ngồi
- Trang phục gọn gàng.
3. Hướng dẫn:
	Hoạt động của cô.
	Hoạt động của trẻ.

	1. Ổn định tổ chức:
 - Cô cho trẻ hát “rửa mặt như mèo” và trò chuyện với trẻ.
+ Trong bài hát nhắc đến con gì?
+ Các bạn có biết con mèo thích ăn gì nhất?
- Hôm nay cô cũng biết 1 câu chuyện rất hay nói về bạn mèo rất thích ăn cá để biết nội dung câu chuyện như thế nào thì các con ngồi ngoan lắng nghe cô kể câu chuyện " Mèo thích ăn cá"
2. Nội dung: Kể chuyện theo tranh: “Mèo thích ăn cá”
2.1. HĐ1: Kể chuyện theo tranh: “Mèo thích ăn cá”
- Cô đọc lần 1: Cô kể theo tranh, giới thiệu tên truyện. 
- Cô đọc  lần 2: Kết hợp cho trẻ xem tranh.
Đàm thoại: 
+ Cô vừa kể cho các con nghe câu chuyện gì?
+ Trong chuyện có những ai?
(mèo mẹ và bạn mèo con)
- Cô chỉ vào tranh và gọi 3-4 trẻ, cô hỏi:
+ Bạn mèo con thích ăn gì?
+ Ai đã mua cá cho bạn mèo con?
+ Khi được ăn cá mèo con nói gì?
- Cho trẻ nói các từ: Mèo, cá….
- Cô đọc lần 3: Kết hợp cho trẻ xem trên video clip
Hỏi: Cô vừa kể chuyện gì? 
+ Ai đã mua cá cho bạn mèo con?
2.2. HĐ2: VĐTN: Rửa mặt như mèo.
- Cô cho trẻ vận động cùng cô 1-2 lần
Hỏi trẻ tên bài hát?
- GD: Các con ạ chúng mình phải biết học tập theo bạn mèo con, khi ai cho các con quà hay mua cho các con thứ gì thì các con phải biết khoanh tay vào nói lời cảm ơn hay con xin ạ. Thế mới là những em bé ngoan được mọi người yêu quý.
3. Kết thúc: 
- Cô cùng trẻ hát bài “Rửa mặt như mèo” đi vòng tròn 1-2 vòng tròn rồi ra chơi.
	

- Trẻ lắng nghe.
- Trẻ trả lời.
- Trẻ trả lời.



- Vâng ạ


- Trẻ chú ý nghe
- Trẻ qs và lắng nghe
 
- Trẻ trả lời.
- Trẻ trả lời.


- Trẻ trả lời.
- Trẻ trả lời.
- Trẻ trả lời.

- Trẻ chú ý nghe.
- Trẻ trả lời.
- Trẻ trả lời.

- Trẻ VĐ cùng cô
- Trẻ trả lời.

-  Trẻ chú ý nghe.





- Trẻ hát và đi theo cô. 


III. HOẠT ĐỘNG GÓC.
- Góc hoạt động với đồ vật: Xếp chuồng cho các con vật.  
- Góc nghệ thuật: Tô màu tranh con chó, con mèo (VĐTN bài Rửa mặt như mèo)
- Góc thao tác vai: Chơi với búp bê: bế búp bê cho búp bê ngủ
- Góc vận động: Lăn bóng, tung bóng.
IV. HOẠT ĐỘNG CHIỀU
1. TCVĐ: Mèo và chim sẻ.
1.1. Mục đích - yêu cầu:
* Kiến thức: 
- Trẻ biết và nói được tên trò chơi và chơi trò chơi đúng cách chơi
* Kỹ năng: 
- Trẻ biết chơi trò chơi cùng cô.
* Thái độ: 
- Trẻ hứng thú chơi, chơi đoàn kết không xô đẩy nhau.
1.2. Chuẩn bị: 
- Mũ mèo, mũ chim 
3. Hướng dẫn:
*Ổn định tổ chức:
- Giới thiệu bài học
*Nội dung:
- Xúm xít…. Hôm nay cô có trò chơi rất vui các con chơi cùng cô nào
- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi cho trẻ ….
- Cô cháu cùng chơi trò chơi 3- 4 lần.
- Sau mỗi lần chơi cô đều hỏi trẻ: Cô con mình vừa chơi trò chơi gì? Có chú chim nào bị mèo bắt không? Khi thấy mèo kêu các chú chim phải làm sao?
- Giáo dục trẻ chơi đoàn kết không xô đẩy nhau.
*Kết thúc: Động viên khen trẻ.
2. Vệ sinh, trả trẻ
- Vệ sinh trẻ sạch sẽ. 
- Đầu tóc, quần áo gọn gàng
- Kiểm tra đồ dùng cá nhân
- Trả trẻ đúng giờ.
- Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe, học tập của trẻ.


Thứ năm, ngày 13 tháng 11 năm 2025
I. ĐÓN TRẺ, CHƠI, TD SÁNG
- Đón trẻ vào lớp, trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ.
- Nhắc nhở trẻ cất đồ dùng đúng nơi quy định, trò chuyện cùng trẻ về chủ đề. 
- Cô trò chuyện cùng trẻ về những con vật nhóm thú: Chó, mèo,….
- Cho trẻ đến góc chơi theo ý thích, xem tranh ảnh liên quan đến chủ đề
- Giáo dục: Trẻ biết giữ gìn đồ dùng đồ chơi, khi chơi xong phải cất đồ vào đúng nơi quy định
- Điểm danh số trẻ đi học, nghỉ học, ăn cơm tại lớp.
- Thể dục sáng: (Theo Tuần 2+4)
II. HOẠT ĐỘNG CHƠI – TẬP CÓ CHỦ ĐỊNH
                                       Lĩnh vực: PTTCKN XH&TM
                                  Đề tài: Nghe hát: Gà trống, mèo con và cún con 
                                                       VĐTN: Rửa mặt như mèo.
1. Mục đích - Yêu cầu:
1.1. Kiến thức: 
- Trẻ có thể nhớ tên bài hát, hiểu nội dung bài hát, biết vận động theo nhịp bài hát cùng cô. 
1.2. Kỹ năng: 
- Rèn kỹ năng nghe nhạc, nghe hát. Trẻ bắt trước điệu bộ lắc lư cùng cô. 
1.3 Thái độ: 
- Giáo dục trẻ biết yêu quý chăm sóc bảo vệ những các con vật.
2. Chuẩn bị:
2.1. Đồ dùng của cô.
- Máy tính có nhạc bài “Rửa mặt như mèo”, “Gà trống, mèo con và cún con”
- Sắc xô. Mũ mèo.
2.2. Đồ dùng của trẻ: 
- Sắc xô, mũ mèo đủ cho trẻ.
3. Hướng dẫn:
	Hoạt động của cô.
	Hoạt động của trẻ.

	1. Ổn định tổ chức.
- Cô trò chuyện với trẻ về tên các con vật nuôi trong gia đình (Con chó, mèo, …). Có 1 bài hát rất hay nói về những con vật như gà, mèo, chó đấy các con cùng nghe cô hát nhé!
2. Nội dung:  
2.1. HĐ1: Nghe hát: “Gà trống mèo con và cún con” 
- Cô hát lần 1: Giới thiệu tên bài hát, tên tác giả.
- Cô hát lần 2: Kết hợp vỗ tay. Khuyến khích trẻ vỗ tay cùng cô. Cô vừa hát bài gì?
- Giảng nội dung: Bài hát nói về nhà em có con gà trống, mèo con, cún con. Gà trống thì gáy ò ó o, mèo con thì luôn dình bắt chuột còn cún con thì chăm canh gác nhà. 
- Đàm thoại: 
                     Nhà em có nuôi con gì?
                     Gà trống gáy làm sao?
Cô cho trẻ bắt trước gà trống gáy ò ó o 2-3 lần.
- Cô hát lần 3: Kết hợp đệm sắc xô và khuyến khích trẻ vỗ cùng cô. Hỏi trẻ tên bài hát.
- Cô hát lần 4: Kết hợp múa minh họa và khuyến khích trẻ hưởng ứng  cùng cô 
- Giáo dục trẻ biết yêu quý chăm sóc bảo vệ những các con vật.
2.2. HĐ2: VĐTN: “Rửa mặt như mèo” 
- Cô vận động lần 1giới thiệu tên bài hát.
- Cô khuyến khích trẻ vận động cùng cô 2-3 lần
- Hỏi trẻ: Cô con mình vừa vân động bài hát gì?
3. Kết thúc: Cô cho trẻ ra chơi.
	
- Trẻ trò chuyện cùng cô.
- Trẻ lắng nghe.



- Trẻ nghe cô hát.
- Trẻ vỗ tay cùng cô.
- Trẻ trả lời.
- Trẻ lắng nghe cô nói.




- Trẻ trả lời.
- Trẻ trả lời.
- Trẻ bắt trước tiếng gà trống gáy.
- Trẻ trả lời.
- Trẻ minh họa cùng cô.

- Trẻ qs lắng nghe.
- Trẻ  vận động  cùng cô


- Trẻ  đi ra ngoài.


III. HOẠT ĐỘNG GÓC.
- Góc hoạt động với đồ vật: Xếp chuồng cho các con vật.  
- Góc nghệ thuật: Tô màu tranh con chó, con mèo (VĐTN bài Rửa mặt như mèo)
- Góc thao tác vai: Chơi với búp bê: bế búp bê cho búp bê ngủ
- Góc vận động: Lăn bóng, tung bóng.
IV. HOẠT ĐỘNG CHIỀU
1.Trò chơi: Bắt trước tiếng kêu của một số con vật
1.1. Mục đích - Yêu cầu:
 - Trẻ thích bắt trước tiếng kêu của các con vật.
 - Giúp trẻ phát triển ngôn ngữ.
 - Trẻ ngoan cùng bố, mẹ chăm sóc con vật nuôi trong gia đình.
1.2. Chuẩn bị: 
- Tranh con gà trống, vịt, chó, mèo, bò, lợn, chiếu ngồi.
1.3. Tiến trình hoạt động:
*Ổn định:
- Cô cho trẻ VĐTN bài: “Gà trống, mèo con và cún con”
- Hỏi trẻ: Tên bài hát? Trong bài hát có con gi?
* Nội dung:
- Cho trẻ ngồi chiếu cô đưa tranh: Chó, mèo giới thiệu tiếng kêu của từng con vật
- Cô cho trẻ bắt trước tiếng kêu của từng con vật theo cô
+ Cô hỏi: Gà trống gáy như thế nào? Gà con kêu làm sao? Vịt kêu như thế nào? Chó sủa làm sao? 
+ Khuyến khích trẻ bắt trước tiếng kêu của từng con vật
- Cô cho trẻ làm đi làm lại nhiều lần: bắt trước tiếng kêu các con vật
- Giáo dục trẻ chăm sóc và bảo vệ các con vật nuôi trong gia đình.
 * Kết thúc: 
- Cho trẻ bài “Gà trống mèo con và cún con”
2. Vệ sinh, trả trẻ
- Vệ sinh trẻ sạch sẽ. 
- Đầu tóc, quần áo gọn gàng
- Kiểm tra đồ dùng cá nhân
- Trả trẻ đúng giờ.
- Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe, học tập của trẻ.


Thứ sáu, ngày 14 tháng 11 năm 2025
I. ĐÓN TRẺ, CHƠI, TD SÁNG
- Đón trẻ vào lớp, trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ.
- Nhắc nhở trẻ cất đồ dùng đúng nơi quy định, trò chuyện cùng trẻ về chủ đề. 
- Cô trò chuyện cùng trẻ về những con vật nhóm thú: Chó, mèo,….
- Cho trẻ đến góc chơi theo ý thích, xem tranh ảnh liên quan đến chủ đề
- Giáo dục: Trẻ biết giữ gìn đồ dùng đồ chơi, khi chơi xong phải cất đồ vào đúng nơi quy định
- Điểm danh số trẻ đi học, nghỉ học, ăn cơm tại lớp.
- Thể dục sáng: (Theo tuần 2+4)
II. HOẠT ĐỘNG CHƠI – TẬP CÓ CHỦ ĐỊNH
Lĩnh vực: PTTCKN XH&TM
Đề tài: HĐVĐV: Xếp đường đi cho các con vật.
1. Mục đích, yêu cầu:
1.1. Kiến thức:
 - Trẻ biết cách xếp sát cạnh nhau tạo thành con đường, trẻ có thể nhận biết được màu xanh qua đồ chơi. 
1.2. Kỹ năng:
- Trẻ xếp được 4 -5 khối gỗ xát cạnh liền kề nhau thành con đường. Trả lời được câu hỏi của cô. 
1.3. Thái độ:
 - Giáo dục trẻ không tranh dành đồ chơi của bạn, chơi xong biết cất đồ chơi đúng nơi quy định. 
2. Chuẩn bị:
1.1. Đồ dùng của cô:
- Hộp quà. Mô hình trang trại có nhiều các con vật.
- Rổ đựng các khối gỗ hình chữ nhật, gà, vịt bằng đồ chơi.
1.2. Đồ dùng của trẻ:
-  Mỗi trẻ một rổ đồ chơi các khối gỗ hình chữ nhật, con gà, vịt bằng đồ chơi. 
3. Hướng dẫn:
	Hoạt động của cô.
	Hoạt động của trẻ.

	1. Ổn định tổ chức
 - Cô trò chuyện với trẻ  về các con vật nuôi trong gia đình trẻ:
+ Nhà con nuôi những con gì?
+ Con gì nữa?
+ Gà gáy như thế nào?
 - Các con ạ những con vật này là những con vật rất có ích lợi đến đời sống của chúng mình chúng cũng được chăm sóc và bảo vệ vì thế hôm nay cô con mình cùng giúp các con vật xếp những con đường để cho chúng có đường đi về chuồng nhé!
2. Nội dung: Xếp đường đi cho các con vật
2.1. HĐ1: Quan sát mẫu:
- Cô đưa hộp qùa ra cho trẻ quan sát và đàm thoại.
- Cô mở hộp qùa 
+ Đây là cái gì? Con đường có mầu gi?
- Đây là con đường có mầu xanh rất là đẹp, được xếp bằng những khối gỗ chữ nhật… 
- Cô đưa ngôi nhà mẫu ra giới thiệu và hỏi trẻ: Cô có gì đây? Ngôi nhà xếp bằng gi? Có mầu gi?...
2.2. HĐ2: Cô làm mẫu.
- Cô làm mẫu lần 1: Không phân tích. 
- Cô làm  mẫu lần 2: Phân tích. Cô đưa rổ đồ dùng ra hỏi trẻ trong rổ của cô có những gì?
 À đúng rồi! Muốn xếp được con đường cho các con vật đi thì cô đã chuẩn bị rất nhiều các khối gỗ chữ nhật có màu xanh, rổ đựng. 
 Tay phải cô cầm khối gỗ có mầu xanh cô đặt ngay ngắn trước mặt, sau đó cô lại nhặt tiếp khối gỗ ở trong rổ cô xếp sát cạnh nhau và cứ như thế cô xếp hết các khối gỗ ở trong rồ ra cô xếp sát cạnh nhau tạo thành con đường cho các con vật đi đấy!
- Cô hỏi: Cô vừa xếp gì?
+  Xếp con đường cho ai?
- Giáo dục trẻ biết chăm sóc và bảo vệ các con vật, khi chơi không tranh đồ chơi, không ném đồ chơi vào bạn.
2.3. HĐ3: Trẻ thực hiện.
 - Cô phát rổ đựng các khối gỗ cho trẻ xếp. Trong khi trẻ xếp, cô quan sát và nhắc trẻ xếp ngay ngắn.
- Cô hỏi: Con đang xếp cái gì?. Cho ai?..
- Trẻ nào chưa biết xếp cô có thể giúp trẻ để trẻ tạo ra sản phẩm 
2.4. HĐ4: Nhận xét sản phẩm.
- Cô nhận xét sản phẩm của từng trẻ, cô khuyến khích và động viên trẻ.
3. Kết thúc: Cô  khuyến khích trẻ cất đồ chơi vào đúng nơi quy định. 
	
- Trẻ trò chuyện cùng cô.
- Trẻ trả lời.
- Trẻ trả lời.
 - Trẻ trả lời.

- Trẻ lắng nghe.


- Trẻ trả lời.


- Trẻ quan sát.

- Trẻ trả lời.
- Trẻ quan sát.


- Trẻ trả lời.

- Trẻ quan sát.
- Trẻ quan sát và trả lời.
- Trẻ nghe cô nói và quan sát. 


- Trẻ quan sát và lắng nghe.


- Trẻ trả lời.
- Trẻ trả lời.
- Trẻ lắng nghe.



- Trẻ thực hiện
- Trẻ trả lời.



- Trẻ lắng nghe.

- Trẻ cất đồ chơi cùng cô rồi ra chơi.


III. HOẠT ĐỘNG GÓC.
- Góc hoạt động với đồ vật: Xếp chuồng cho các con vật.  
- Góc nghệ thuật: Tô màu tranh con chó, con mèo (VĐTN bài Rửa mặt như mèo)
- Góc thao tác vai: Chơi với búp bê: bế búp bê cho búp bê ngủ
- Góc vận động: Lăn bóng, tung bóng.
IV. HOẠT ĐỘNG CHƠI TẬP BUỔI CHIỀU
1. TC: Đuổi theo bóng.
1.1. Mục đích - Yêu cầu:			 
- Kiến thức: Trẻ biết chơi trò chơi cùng cô và đuổi theo được bóng
- Kỹ năng: Trẻ chạy và nhặt được bóng theo yêu cầu của cô.
- Thái độ:  Giáo dục trẻ ngoan chơi đoàn kết với bạn, không tranh bóng của bạn.
1.2. Chuẩn bị:
- Đồ dùng của cô: Bóng  nhỏ 5 quả 
- Đồ dùng của trẻ: Bóng 15 quả và trang phục gọn gàng
3. Hướng dẫn:
*Ổn định tổ chức:
- Trò chuyện với trẻ về các con vật nuôi.
*Nội dung:
- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi cho trẻ biết .
- Cô cùng trẻ chơi trò chơi nhiều lần.
- Trẻ đứng trên sàn nhà 
- Cô lăn bóng về phía trước và nói tên cá nhân trẻ (VD: Bạn Khôi) chạy nhanh lấy bóng cho cô nào!
-  Cô đi lên cùng với trẻ rồi lại lăn bóng khoảng 4-5m để trẻ chạy tiếp. 
- Sau đó cô nhặt bóng và chơi một lúc .
- Để khuyến khích trẻ chơi thích thú, khi trẻ sắp nhặt được bóng cô vừa vỗ tây vừa nói nhanh lên! Nhanh lên!
- Cô hỏi trẻ: Con đang làm gì đấy?   
- Con vừa nhặt được quả gì?  
- Quả bóng này mầu gì?
*Kết thúc: 
- Cô con cùng thu dọn bóng cất vào tủ.
2. Vệ sinh, trả trẻ
- Vệ sinh trẻ sạch sẽ. 
- Đầu tóc, quần áo gọn gàng
- Kiểm tra đồ dùng cá nhân
- Trả trẻ đúng giờ.
- Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe, học tập của trẻ.
